
PHỤ LỤC 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 404/TB-VPCP NGÀY 27/7/2026 CỦA VĂN 

PHÒNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Kế hoạch số 7002/KH-UBND ngày 08/8/2026 của UBND tỉnh Điện Biên) 

STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

I 
Tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và 

các chương trình, kế hoạch của tỉnh 

Đ/c Lê Văn Lương, 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

1 

Cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ được giao tại Thông 

báo số 404/TB-VPCP, Công văn số 1203-CV/TU và 

Kế hoạch của UBND tỉnh vào chương trình, kế hoạch 

công tác của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; xác 

định rõ nội dung công việc, tiến độ thực hiện và sản 

phẩm đầu ra; thường xuyên rà soát, cập nhật trong 

quá trình thực hiện 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các 

xã, phường; các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan 

 

Trong 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày Kế hoạch 

được ban hành 

Chương trình, 

kế hoạch công 

tác được ban 

hành, điều 

chỉnh, bổ sung 

 

II 
Tập trung thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 

2026 đạt 11,02% 

Đ/c Lê Văn Lương, 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

1 

Triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp theo Kết luận số 121-KL/TU ngày 

15/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 

số 6531/KH-UBND ngày 26/7/2026 của UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các 

xã, phường 

Các cơ quan 

liên quan 
Hằng tháng, quý  

GRDP năm 

2026 đạt 

11,02% 

Đ/c Lê Văn Lương, 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

2 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá tình hình thực 

hiện Kế hoạch kịch bản tăng trưởng; chủ trì rà soát, 

cập nhật kịch bản, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, 

bổ sung các giải pháp điều hành; định kỳ tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định, bảo đảm hoàn 

thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 

11,02%. 

Sở Tài chính 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND các xã, 

phường 

Hằng tuần, 

tháng, quý  

Báo cáo, kịch 

bản tăng 

trưởng. 

Đ/c Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

3 

Tập trung đôn đốc các Nhà đầu tư huy động tối đa 

nguồn lực đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các 

dự án năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp; đô thị, 

thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo…; 

Theo dõi sát hoạt động của các doanh nghiệp công 

nghiệp chế biến, chế tạo; rà soát toàn bộ các mỏ 

khoáng sản đã được cấp phép; đôn đốc doanh nghiệp 

khai thác đúng thiết kế, đúng công suất; phối hợp 

chặt chẽ với các sở, ngành, nhà đầu tư và các địa 

phương, đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, 

kinh doanh. 

Sở Công Thương;  

Sở Xây dựng; 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Các sở, ngành, 

địa phương 
2026 

Các dự án 

triển khai thực 

hiện đảm bảo 

hoàn thành các 

nhiệm vụ đúng 

tiến độ đề ra 

1. Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh1. 

2. Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh2. 

3. Đồng chi Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh3. 

4 

Đẩy mạnh việc tổ chức triển khai các hoạt động xúc 

tiến thương mại, kết nối cung cầu, kích cầu tiêu dùng, 

phát triển thương mại điện tử, tổ chức phiên chợ 

thanh toán không dùng tiền mặt; tạo điều kiện thuận 

lợi cho thương nhân thực hiện các chương trình 

khuyến mại, các hoạt động tiếp thị, quảng bá nhằm 

gia tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá. 

Sở Công Thương; 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du 

lịch 

Các sở, ngành, 

địa phương 
2026 

Các sự kiện 

được tổ chức 

theo kế hoạch 

được phê 

duyệt 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

III Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện thực tiễn và lợi thế cạnh tranh của tỉnh  

1 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện các dự án năng lượng tái tạo (điện gió, 

điện mặt trời) theo Kế hoạch số 1610/KH-UBND 

ngày 24/7/2025 của UBND tỉnh về thực hiện Quy 

hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2035, 

tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Sở Công Thương 
Các sở, ngành, 

địa phương 
2026-2030 

Các dự án 

hoàn thành 

đúng tiến độ 

theo chủ 

trương đầu tư 

đã cấp. 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

 
1 Các dự án lĩnh vực Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường 
2 Các dự án lĩnh vực Xây dựng, giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ… 
3 Các dự án lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo. 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

2 
Tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc mở rộng mặt 

hàng Xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu A Pa Chải. 

Sở Công Thương 

 

Các sở, ngành, 

địa phương có 

liên quan 

2026 Công hàm 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

3 

Phối hợp với Bộ Công Thương đón và làm việc với 

Đoàn liên ngành của Lào thực hiện kiểm tra theo 

Thỏa thuận Hà Nội năm 2007 tại Cửa khẩu trên địa 

bàn tỉnh 

Sở Công Thương, 

Sở Ngoại vụ 

Lực lượng chức 

năng tại cửa 

khẩu; Các sở 

ngành có liên 

quan 

2026 Kiểm tra 

1. Đồng chí Lò 

Văn Cương, Phó 

Chủ tịch Thường 

trực UBND tỉnh. 

2. Đồng chi 

Nguyễn Văn Đoạt, 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 

Tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, 

mở rộng thị trường xuất khẩu, nhập khẩu với các tỉnh 

Bắc Lào và khu vực Tây Nam - Trung Quốc: Tổ chức 

Hội nghị xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập 

khẩu khu vực miền Bắc tại tỉnh Điện Biên. 

Sở Công Thương 

Các sở, ngành, 

địa phương có 

liên quan  

2026 Hội nghị 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

5 

Đôn đốc, triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 

1850/KH-UBND ngày 16/3/2026 của UBND tỉnh về 

tổ chức trồng mới cây cà phê, mắc ca và thử nghiệm 

mô hình phát triển kinh tế không gian tầm thấp năm 

2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các sở, ngành, 

đơn vị liên quan 
Năm 2026 

Báo cáo kết 

quả thực hiện 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

6 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5111/KH-UBND 

ngày 24/6/2026 của UBND tỉnh về phát triển sản 

phẩm mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Điện Biên 

giai đoạn 2026-2030; rà soát, phát triển sản phẩm 

OCOP gắn với vùng nguyên liệu, chuỗi giá trị, 

chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và xây dựng nông 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND các xã, 

phường và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Theo Kế hoạch 

số 5111/KH-

UBND 

Hoàn thành 

các mục tiêu, 

chỉ tiêu và 

nhiệm vụ được 

giao tại Kế 

hoạch số 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

thôn mới, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu 

của Kế hoạch. 

5111/KH-

UBND 

7 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 

6797/UBND-TH ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh về 

triển khai Thông báo kết luận số 556-TB/TU ngày 

17/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉnh 

trang hệ thống cây xanh (cây Hoa Ban) và Dự án 

Công viên chuyên đề Hoa Ban, bản Phiêng Lơi 

Sở Xây dựng, Sở 

Tài chính, UBND 

phường Điện Biên 

Phủ 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch, UBND 

phường Mường 

Thanh và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Theo tiến độ tại 

Công văn số 

6797/UBND-TH 

Hoàn thành 

các nhiệm vụ 

được giao theo 

Công văn số 

6797/UBND-

TH. 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

IV 
Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030; nâng cao hiệu quả quản 

lý các chương trình mục tiêu quốc gia 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

1 

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giải ngân 

chi tiết theo từng dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vật liệu xây 

dựng, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, 

nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. 

Các chủ đầu tư; 

UBND các xã, 

phường 

Sở Tài chính; 

Sở Xây dựng; 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Kho bạc Nhà 

nước Khu vực 

X và các cơ 

quan liên quan 

Hằng tuần 

Báo cáo tiến 

độ giải ngân; 

tỷ lệ giải ngân 

đạt theo kế 

hoạch. 

Các đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND 

tỉnh theo lĩnh vực 

phân công theo dõi, 

đôn đốc chỉ đạo 

thực hiện 

2 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình giải ngân hằng 

tuần; kịp thời tham mưu điều chuyển vốn, báo cáo 

cấp có thẩm quyền theo quy định. 

Sở Tài chính 

Kho bạc Nhà 

nước Khu vực 

X; các chủ đầu 

tư; UBND các 

xã, phường 

Hằng tuần 

Báo cáo tiến 

độ giải ngân; 

tỷ lệ giải ngân 

đạt theo kế 

hoạch. 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

3 

Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2026-2030; bảo đảm phân bổ vốn có trọng tâm, trọng 

điểm, giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so với giai 

đoạn 2021-2025; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án hạ 

tầng chiến lược, có sức lan tỏa lớn. 

Sở Tài chính 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường 

Tháng 8/2026 

Kế hoạch đầu 

tư công trung 

hạn giai đoạn 

2026-2030 

được giao theo 

quy định 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

4 

Tổ chức triển khai hiệu quả các Chương trình mục 

tiêu quốc gia; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

đẩy nhanh phân bổ, giải ngân nguồn vốn; tăng cường 

kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả quản lý, sử 

dụng vốn, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, 

không để xảy ra thất thoát, lãng phí. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; Sở 

Văn hóa, Thể theo 

và Du lịch, Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo, Sở Y tế, Sở 

Tài chính, Công 

an tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường 

Năm 2026 - 

2030 

Các Chương 

trình MTQG 

được triển 

khai đúng tiến 

độ; tỷ lệ giải 

ngân đạt kế 

hoạch. 

Các đồng chí Phó 

Chủ tịch UBND 

tỉnh theo lĩnh vực 

phân công theo dõi, 

đôn đốc chỉ đạo 

thực hiện 

V Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh; phát triển các vùng động lực, cực tăng trưởng và hệ thống kết cấu hạ tầng 

chiến lược 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

1 

Tổ chức triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh Điện 

Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cụ 

thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 04 cực tăng 

trưởng, các vùng động lực, hành lang kinh tế theo 

Quy hoạch tỉnh. 

Sở Tài chính 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường 

Năm 2026 - 

2030 

Quy hoạch 

tỉnh được tổ 

chức thực hiện 

đồng bộ; các 

nhiệm vụ, giải 

pháp được cụ 

thể hóa và 

triển khai theo 

kế hoạch. 

Đồng chí Chủ tịch 

và các đồng chí 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh theo 

lĩnh vực phân công 

theo dõi, đôn đốc 

chỉ đạo thực hiện 

2 
Phối hợp triển khai các giải pháp phát huy hiệu quả 

khai thác Cảng hàng không Điện Biên; thúc đẩy mở 

mới đường bay, tăng tần suất khai thác, gắn với phát 

Sở Xây dựng 
Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch; Sở Tài 

Thường xuyên 

Hiệu quả khai 

thác Cảng 

hàng không 

Điện Biên 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

triển du lịch, thương mại, dịch vụ và tăng cường liên 

kết vùng. 

chính; các cơ 

quan liên quan 

được nâng 

cao; tăng 

cường kết nối 

vùng. 

3 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 

6748/UBND-TH ngày 02/8/2026 của UBND tỉnh về 

tăng cường quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và hạ 

tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền 

địa phương 02 cấp. 

Sở Xây dựng; Sở 

Tài chính; Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường; Sở 

Khoa học và Công 

nghệ; UBND các 

xã, phường 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh và 

các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Theo tiến độ tại 

Công văn số 

6748/UBND-TH 

Hoàn thành 

các nhiệm vụ 

được giao theo 

Công văn số 

6748/UBND-

TH 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

4 

Hoàn thiện các điều kiện để triển khai thi công Dự án 

Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể 

thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ và Dự án 

Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện 

Biên Phủ; hoàn thiện thủ tục để khởi công Dự án Khu 

đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi 

Phạ và phụ cận 

Sở Xây dựng 

Sở Tài chính; 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch; UBND 

phường Điện 

Biên Phủ và các 

cơ quan liên 

quan 

Hoàn thành thủ 

tục, khởi công 

theo tiến độ 

(trước 

15/10/2026 đối 

với Dự án Khu 

đô thị, thương 

mại, du lịch, 

dịch vụ và sân 

golf Huổi Phạ và 

phụ cận) 

Hoàn thành 

các điều kiện, 

thủ tục đầu tư; 

các dự án 

được triển 

khai, khởi 

công theo kế 

hoạch. 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

5 

Đẩy nhanh thực hiện Chương trình phát triển đô thị, 

Chương trình phát triển nhà ở; hoàn thiện các điều 

kiện để khởi công Dự án Nhà ở xã hội thôn Yên 

Trường, xã Thanh Yên 

Sở Xây dựng 

Sở Tài chính; 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

UBND xã 

Thanh Yên và 

các cơ quan liên 

quan 

Hoàn thành 

trước ngày 

02/9/2026 

Dự án Nhà ở 

xã hội thôn 

Yên Trường 

được khởi 

công; Chương 

trình phát triển 

đô thị, nhà ở 

được triển 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

khai theo kế 

hoạch 

6 

Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình 

quảng trường, di tích, phố đi bộ và Công viên chuyên 

đề Hoa Ban theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Sở Xây dựng, Sở 

Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, UBND 

phường Điện Biên 

Phủ 

Sở Tài chính và 

các cơ quan liên 

quan 

Theo tiến độ 

UBND tỉnh giao 

Hoàn thành 

thủ tục đầu tư, 

đủ điều kiện 

triển khai các 

công trình 

theo kế hoạch 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

VI Tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số 
 

1 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị 

và các chương trình, kế hoạch của Trung ương, của 

tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số 

Các cơ quan, đơn 

vị được giao chủ 

trì các nhiệm vụ 

thực hiện Nghị 

quyết số 57-

NQ/TW theo các 

kế hoạch của tỉnh 

 

Theo yêu cầu, 

tiến độ của từng 

nhiệm vụ 

Các nhiệm vụ 

về phát triển 

khoa học, 

công nghệ, đổi 

mới sáng tạo 

và chuyển đổi 

số được triển 

khai đồng bộ, 

đúng tiến độ, 

bảo đảm chất 

lượng, hoàn 

thành theo yêu 

cầu của các 

chương trình, 

kế hoạch của 

Trung ương và 

của tỉnh 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 
Triển khai quyết liệt Kế hoạch số 58-KH/BCĐ ngày 

27/7/2026 của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh 

Các cơ quan, đơn 

vị chủ trì nhiệm vụ 
 

Trước 

30/11/2026 

Đảm bảo sản 

phẩm đầu ra 

theo yêu cầu 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

triển khai thực hiện Kế hoạch hành động số 05-

KH/BCĐTW, ngày 11/7/2026 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về 

chuyển đổi số trong hệ thống chính trị 

theo Kế hoạch số 

58-KH/BCĐ 

tại Kế hoạch 

số 58-

KH/BCĐ 

3 

Đôn đốc các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục khảo 

sát, đầu tư xây dựng mới các trạm BTS để mở rộng 

vùng phủ sóng băng rộng di động, xóa các vùng lõm 

sóng tại các thôn, bản. Rà soát, tổng hợp, đề xuất các 

khu vực đặc biệt khó khăn đưa vào Chương trình 

cung cấp dịch vụ viễn thông công ích 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

UBND các xã, 

phường; các 

doanh nghiệp 

viễn thông 

Quý IV năm 

2026 

Hoàn thành 

khảo sát, xác 

nhận vị trí xây 

dựng các trạm 

BTS, tạo điều 

kiện để các 

doanh nghiệp 

viễn thông 

triển khai đầu 

tư hoàn thành 

103 trạm BTS 

mới theo kế 

hoạch năm 

2026. Tổng 

hợp, đề xuất 

các khu vực 

đặc biệt khó 

khăn đưa vào 

Chương trình 

cung cấp dịch 

vụ viễn thông 

công ích 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

4 

Khảo sát, đánh giá và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh, chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên áp dụng truy xuất nguồn gốc theo hướng 

chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng hồ sơ số sản phẩm, thiết 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, 

Hội Nông dân, 

Quý III/2026 

- Quy trình 

TXNG cho 03 

sản phẩm 

được chuẩn 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

lập quy trình truy xuất, mã QR, trang thông tin truy 

xuất và dữ liệu phục vụ kết nối, liên thông hệ thống 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ 

hóa. 

- Dữ liệu lô 

sản xuất/nhật 

ký điện tử 

mẫu. 

- Mã QR và 

trang thông tin 

truy xuất. 

- Tài liệu 

hướng dẫn sử 

dụng 

5 

Triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ 

sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua 

liên thông dữ liệu khám sức khỏe và dữ liệu khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

Sở Y tế 

Công an tỉnh, 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

BHXH tỉnh, các 

sở ngành liên 

quan; UBND 

các xã, phường 

 

Theo tiến độ 

Chiến dịch 

Hoàn thành 

các chỉ tiêu số 

hóa y tế, hồ sơ 

sức khỏe điện 

tử. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

6 

Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ 

liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên 

Sở Y tế 

Công an tỉnh, 

BHXH, Sở 

Khoa học và 

Công nghệ, 

UBND các xã, 

phường 

Theo tiến độ 

Chiến dịch 

Làm sạch 12 

Cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành 

Y tế do Bộ Y 

tế quản lý đảm 

bảo “Đúng, 

đủ, sạch sống” 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

7 Triển khai sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID Sở Y tế 

Công an tỉnh, 

Sở Khoa học và 

Công  nghệ 

2030 

mỗi người dân 

có một sổ sức 

khoẻ phục vụ 

công tác khám 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

bệnh, chữa 

bệnh. 

8 
Triển khai ứng dung AI trong công tác khám bệnh, 

chữa bệnh 
Sở Y tế 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, Đại 

học Bách khoa 

Hà Nội 

31/12/2028 

Triển khai 

nhận rông mô 

hình ra các cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

9 

Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện Dự án cấp điện nông thôn từ 

lưới điện quốc gia (Chương trình "Bừng sáng Điện 

Biên") và Dự án xây dựng lưới điện quốc gia tại khu 

vực nông thôn, miền núi tỉnh Điện Biên. 

Sở Công Thương 

Các sở, ngành, 

UBND các xã, 

phường và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

 

Các dự án 

được triển 

khai đúng tiến 

độ 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

10 

Triển khai xây dựng phần mềm thuyết minh tự động 

tại Bảo tàng tỉnh và các điểm di tích; xây dựng phòng 

trải nghiệm Immersive 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; Sở 

Tài chính; Sở 

Xây dựng; 

Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư, 

Thương mại và 

Du lịch và các 

cơ quan liên 

quan 

Năm 2026 

Phần mềm, 

phòng trải 

nghiệm và 

danh mục dự 

án được triển 

khai theo kế 

hoạch. 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

VII 
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả quản trị, điều hành 
 

1 

Rà soát, lập danh mục dự án, lĩnh vực ưu tiên và nhà 

đầu tư chiến lược; xây dựng kế hoạch tiếp xúc, làm 

việc trực tiếp với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du 

lịch 

Sở Tài chính; 

Sở Xây dựng, 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, 

Sở Công 

Cập nhật và tổ 

chức thực hiện 

thường xuyên 

Danh mục dự 

án theo lĩnh 

vực sắp xếp 

theo thứ tự ưu 

tiên và nhà 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

thương; các sở, 

ban, ngành; 

UBND các xã, 

phường và cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

đầu tư chiến 

lược; kế 

hoạch, kết quả 

các cuộc làm 

việc 

2 

Theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư chuẩn bị dự án; tổng hợp, 

phối hợp xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo 

gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc 

Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du 

lịch 

Sở Tài chính; 

Văn phòng 

UBND tỉnh; các 

sở chuyên 

ngành; UBND 

các xã, phường 

và cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Thực hiện 

thường xuyên; 

báo cáo hằng 

tháng và khi có 

vấn đề vượt 

thẩm quyền 

Danh mục dự 

án gặp khó 

khăn, vướng 

mắc, tiến độ 

và kết quả xử 

lý 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

3 

Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với 

phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát và 

kiểm soát quyền lực; nâng cao tính chủ động, tự chịu 

trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết 

công việc; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, 

đùn đẩy trách nhiệm, chậm xử lý hồ sơ, công việc 

thuộc thẩm quyền; xử lý nghiêm cán bộ, công chức 

gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp. 

Các sở, ban, 

ngành thuộc 

UBND tỉnh 

Sở Nội vụ, Sở 

Tư pháp, 

UBND các xã, 

phường 

Ngay sau khi 

Cấp có thẩm 

quyền phê duyệt 

Phương án đẩy 

mạnh phân cấp, 

ủy quyền trong 

quản lý nhà nước 

trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên 

Quyết định 

phân cấp/ủy 

quyền 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 

Rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; 

chủ động thực hiện, tham mưu thực hiện phân cấp, 

ủy quyền theo quy định; tiếp tục rà soát, đề xuất áp 

dụng cơ chế "luồng xanh", rút ngắn thời gian giải 

quyết thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch nhằm đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các dự án. 

Các sở, ban, ngành 

tỉnh; UBND các 

xã, phường 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

Thủ tục hành 

chính được rà 

soát, phân cấp, 

ủy quyền; cơ 

chế "luồng 

xanh" được áp 

dụng; thời 

Đồng chí Chủ tịch 

và các đồng chí 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh theo 

lĩnh vực phân công 

theo dõi, đôn đốc 

chỉ đạo thực hiện 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

gian giải quyết 

thủ tục hành 

chính được rút 

ngắn theo quy 

định. 

5 

Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục 

vụ hành chính công; phát huy hiệu quả chức năng, 

nhiệm vụ theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ người 

dân, doanh nghiệp. 

Văn phòng UBND 

tỉnh; UBND các 

xã, phường 

Các cơ quan, 

đơn vị liên quan 
Thường xuyên 

Chất lượng 

hoạt động của 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

được nâng 

cao; mức độ 

hài lòng của 

người dân, 

doanh nghiệp 

được cải thiện. 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

6 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh 

nghiệp, hợp tác xã, nhà đầu tư; triển khai các giải 

pháp phát triển kinh tế tư nhân; thu hút đầu tư vào 

các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh; theo dõi, 

đôn đốc triển khai thực chất 22 biên bản ghi nhớ hợp 

tác đầu tư đã ký kết. 

Sở Tài chính 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường; 

Trung tâm Xúc 

tiến đầu tư, 

thương mại và 

du lịch 

Thường xuyên 

Khó khăn, 

vướng mắc 

được xử lý; 

các biên bản 

ghi nhớ hợp 

tác đầu tư 

được triển 

khai theo kế 

hoạch. 

Đồng chí Chủ tịch 

và các đồng chí 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh theo 

lĩnh vực phân công 

theo dõi, đôn đốc 

chỉ đạo thực hiện 

7 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức Hội chợ 

Thương mại quốc tế Điện Biên năm 2026 bảo đảm 

chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, 

kết nối giao thương, quảng bá tiềm năng, lợi thế của 

tỉnh. 

Sở Công Thương 

Sở Tài chính; 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch; Trung tâm 

Xúc tiến đầu tư, 

Theo kế hoạch tổ 

chức Hội chợ 

Hội chợ 

Thương mại 

quốc tế Điện 

Biên năm 

2026 được tổ 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

thương mại và 

du lịch; UBND 

các xã, phường 

và các cơ quan 

liên quan 

chức thành 

công; các hoạt 

động xúc tiến 

thương mại 

đạt hiệu quả. 

VIII 
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi 

trường và chủ động phòng, chống thiên tai 
 

1 

Thực hiện tốt chính sách chăm sóc sức khỏe cho 

đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu, vùng 

xa, vùng biên giới; bảo đảm người dân được tiếp cận 

các dịch vụ y tế thiết yếu, có chất lượng. 

Sở Y tế 

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo, 

BHXH tỉnh, 

UBND các xã, 

phường 

Thường xuyên 

Tăng tỷ lệ 

người dân 

vùng khó khăn 

được tiếp cận 

dịch vụ y tế; 

bảo đảm thực 

hiện đầy đủ 

các chính sách 

y tế đối với 

đối tượng thụ 

hưởng. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 

Xây dựng và triển khai kế hoạch khám sức khỏe định 

kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho Nhân dân theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ; ưu tiên triển khai tại 

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

khu vực biên giới. 

Sở Y tế 

Sở Tài chính, 

BHXH tỉnh, 

UBND các xã, 

phường, các cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Từ năm 2026 và 

các năm tiếp 

theo 

Kế hoạch 

được ban hành 

và tổ chức 

thực hiện; tăng 

tỷ lệ người 

dân được 

khám sức 

khỏe định kỳ, 

khám sàng lọc 

theo lộ trình. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

3 

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; củng cố 

và phát triển y tế cơ sở, bảo đảm năng lực cung ứng 

dịch vụ y tế ban đầu đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân trong mô hình chính quyền địa 

phương 02 cấp. 

Sở Y tế 

UBND các xã, 

phường; các cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh 

Thường xuyên 

Chất lượng 

khám chữa 

bệnh và năng 

lực y tế cơ sở 

được nâng 

cao; tỷ lệ hài 

lòng của người 

dân tăng. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

4 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng 

cao năng lực giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng nhanh 

và xử lý hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm; bảo 

đảm sẵn sàng ứng phó với các tình huống y tế công 

cộng. 

Sở Y tế 

UBND các xã, 

phường, các sở, 

ngành liên quan 

Thường xuyên 

Không để dịch 

bệnh lớn xảy 

ra; các ổ dịch 

được phát 

hiện, xử lý kịp 

thời; bảo đảm 

thuốc, vật tư, 

hóa chất và 

vắc xin phục 

vụ phòng, 

chống dịch. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

5 

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; triển 

khai hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên 

VNeID, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh phục vụ 

quản lý sức khỏe toàn dân. 

Sở Y tế 

Công an tỉnh, 

Sở Khoa học và 

Công nghệ, 

BHXH tỉnh 

Đến năm 2030 

Người dân 

được quản lý 

sức khỏe bằng 

hồ sơ sức khỏe 

điện tử; dữ 

liệu y tế được 

kết nối, chia sẻ 

phục vụ quản 

lý và khám 

chữa bệnh. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

6 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ trợ cấp xã hội hằng 

tháng, trợ giúp đột xuất, chăm sóc, nuôi dưỡng đối 

với các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. 

Sở Y tế 

UBND các xã, 

phường, các cơ 

quan có liên 

quan 

Hàng năm 

Các đối tượng 

bảo trợ xã hội 

đủ điều kiện 

được nhận trợ 

cấp đúng quy 

định 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

7 

Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch số 

6593/KH-UBND ngày 28/7/2026 của UBND tỉnh về 

giải quyết việc làm cho người lao động đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND cấp xã 

2026-2030 

Hoàn thành các 

chỉ tiêu tại Phụ 

lục kế hoạch; 

Báo cáo kết 

quả thực hiện; 

văn bản 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

8 

Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế 

hoạch số 1141/KH-UBND ngày 12/02/2026 của 

UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách ưu đãi 

người có công với cách mạng, quản lý Nghĩa trang 

liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên năm 2026 

Sở Nội vụ 

Các sở, ngành 

tỉnh; UBND 

cấp xã 

Trong năm 2026 

Hoàn thành 

các nhiệm vụ 

cụ thể; Báo 

cáo kết quả 

thực hiện; Văn 

bản triển khai 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

9 

Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế 

hoạch số 5366/KH-UBND ngày 24/6/2026 của 

UBND tỉnh tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm 

Ngày Thương binh – Liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Điện 

Biên (27/7/1947 – 27/7/2027) 

Sở Nội vụ 

Các sở, ngành 

tỉnh; UBND 

cấp xã 

2026 - 2027 

Hoàn thành 

các nhiệm vụ 

cụ thể; Báo 

cáo kết quả 

thực hiện; Văn 

bản triển khai 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

10 

Chủ trì, phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ tại Kế 

hoạch số 4551/KH-BCĐ ngày 03/6/2026 của Ban 

Chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính 

hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên 

Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh 

Các sở, ngành 

tỉnh; UBND 

cấp xã 

2026 - 2027 

Hoàn thành 

các nhiệm vụ 

cụ thể; Báo 

cáo kết quả 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

thực hiện; Văn 

bản triển khai 

11 

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đưa 09 trường phổ 

thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học 

cơ sở tại các xã biên giới vào hoạt động; hoàn thành 

tuyển sinh, bố trí học sinh, đội ngũ cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, 

điều kiện ăn, ở nội trú; tổ chức Lễ khánh thành và 

khai giảng năm học 2026-2027 theo kế hoạch. 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Sở Xây dựng, 

Sở Tài chính, 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, 

Sở Nội vụ, Ban 

Quản lý dự án 

các công trình 

dân dụng và 

công nghiệp 

tỉnh và UBND 

các xã 

Trước 30/8/2026 

09 trường đủ 

điều kiện đưa 

vào hoạt động 

từ năm học 

2026-2027. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

12 

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát chất 

lượng, tiến độ thi công; tổ chức nghiệm thu, bàn giao 

công trình, bảo đảm chất lượng, an toàn và đưa vào 

sử dụng theo đúng tiến độ. 

Sở Xây dựng 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo; Ban 

Quản lý dự án 

các công trình 

dân dụng và 

công nghiệp, và 

các đơn vị liên 

quan 

Trước 30/8/2026 

Hoàn thành 

nghiệm thu, 

bàn giao công 

trình đưa vào 

sử dụng. 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

13 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số 

6822/UBND-KT ngày 04/8/2026 của UBND tỉnh về 

triển khai thực hiện Kết luận số 126-KL/TU ngày 

21/7/2026 của Thường trực Tỉnh ủy về rà soát các 

khu vực có nguy cơ thiên tai, phương án sơ tán, di 

dời dân cư, bảo đảm an toàn hồ, đập và công trình hạ 

tầng thiết yếu. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; Sở 

Tài chính; UBND 

các xã, phường 

Sở Xây dựng, 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, 

Công an tỉnh, 

Công ty TNHH 

Quản lý thủy 

nông Điện Biên 

và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Theo tiến độ tại 

Công văn số 

6822/UBND-KT 

Hoàn thành 

các nhiệm vụ 

được giao theo 

Công văn số 

6822/UBND-

KT 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

IX 
Giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới; nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại và hợp tác quốc tế 
 

1 

Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, chủ quyền biên giới; tăng cường nắm tình hình, 

quản lý, bảo vệ biên giới; chủ động phòng ngừa, đấu 

tranh, xử lý các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, 

buôn lậu, gian lận thương mại, ma túy và các loại tội 

phạm xuyên biên giới. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; 

Công an tỉnh 

UBND các xã, 

phường và các 

cơ quan liên 

quan 

Thường xuyên 

Chủ quyền 

biên giới được 

giữ vững; tình 

hình an ninh 

chính trị, trật 

tự an toàn xã 

hội được bảo 

đảm 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 

Tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập tác chiến 

trong khu vực phòng thủ xã Si Pa Phìn; diễn tập 

phòng thủ dân sự các xã Sam Mứn, Pa Ham, Na Son 

theo kế hoạch. 

Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh 

Công an tỉnh; 

UBND các xã 

liên quan và các 

cơ quan, đơn vị 

liên quan 

Theo kế hoạch 

Hoàn thành 

các cuộc diễn 

tập theo kế 

hoạch được 

phê duyệt. 

Đồng chí Chủ tịch 

và các đồng chí 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh thực 

hiện theo phân 

công  

3 

Xây dựng, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, 

an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện 

chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, trọng tâm 

là các hoạt động kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và 

Quốc khánh 02/9. 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường 

Theo kế hoạch 

Các mục tiêu, 

sự kiện được 

bảo đảm an 

toàn tuyệt đối 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện 

tốt các văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Lào, 

Việt Nam - Trung Quốc, kịp thời xử lý các sự kiện 

phát sinh trên biên giới. Kiểm tra, rà soát hệ thống 

đường biên, mốc quốc giới, kịp thời phát hiện các 

mốc quốc giới bị hư hỏng, sạt lở hoặc có nguy cơ sạt 

lở cao để báo cáo cấp có thẩm quyền, kiến nghị biện 

pháp xử lý. 

Sở Ngoại vụ 

Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên 

phòng/Bộ Chỉ 

huy Quân sự 

tỉnh, các Sở, 

ngành liên 

quan, UBND 15 

xã biên giới 

Thường xuyên 

Văn bản tham 

mưu xử lý vụ 

việc, báo cáo 

UBND tỉnh 

kết quả thực 

hiện 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

5 

Triển khai thực hiện hiệu quả (i) Biên bản ghi nhớ 

giữa Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền tỉnh Điện 

Biên với Đoàn đại biểu Đảng, chính quyền 04 tỉnh 

Bắc Lào: Phông-sa-lỳ, U-đôm-xay, Luông-pha-

bang, Luông-nậm-thà, nước Cộng hoà Dân chủ nhân 

dân Lào; (ii) Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 

6 giữa Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh và Phiên họp lần thứ 

12 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh Lai Châu, 

Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên với tỉnh Vân Nam 

(Trung Quốc) 

Sở Ngoại vụ 

Các Sở, ban, 

ngành có liên 

quan; UBND 

các xã biên giới 

Thường xuyên 

Văn bản tham 

mưu kết nối, 

thúc đẩy triển 

khai; báo cáo 

kết quả thực 

hiện 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

6 
Chuẩn bị tốt nội dung đón, tiếp, làm việc với Đoàn 

đại biểu cấp cao tỉnh Bo-kẹo 
Sở Ngoại vụ 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã biên giới 

và các cơ quan 

liên quan 

Theo kế hoạch 

Các hoạt động 

đối ngoại được 

tổ chức đúng 

kế hoạch; các 

nội dung hợp 

tác được triển 

khai hiệu quả. 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

7 

Tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị thường niên 

lần thứ 7 giữa Bí thư Tỉnh uỷ các tỉnh và Phiên họp 

lần thứ 13 Nhóm Công tác liên hợp giữa các tỉnh 

Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang (Việt 

Nam) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tại tỉnh Điện 

Biên. 

Sở Ngoại vụ 

Các sở, ngành, 

địa phương liên 

quan 

Quý I/2027 

Kế hoạch của 

Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

8 

Tham mưu Đề án tham dự Hội đàm giữa Đoàn đại 

biểu Đảng, chính quyền tỉnh Điện Biên, nước 

CHXHCN Việt Nam và Đoàn đại biểu Đảng, chính 

quyền các tỉnh: Luông-pha-bang, U-đôm-xay, 

Phông-sa-lỳ, nước CHDCND Lào tổ chức tại tỉnh 

Luông-pha-bang. 

Sở Ngoại vụ 

Các sở, ngành, 

địa phương liên 

quan 

Quý III/2027 

Đề án của Ban 

Thường vụ 

Tỉnh ủy 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

9 

Thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo; tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động nắm 

tình hình, giải quyết kịp thời các kiến nghị, ngăn chặn 

hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây mất 

ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Sở Dân tộc và Tôn 

giáo 

Công an tỉnh; 

Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh; 

UBND các xã, 

phường và các 

cơ quan liên 

quan 

Thường xuyên 

Tình hình dân 

tộc, tôn giáo 

ổn định; 

không phát 

sinh vụ việc 

phức tạp. 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

X 
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 02 cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí 
 

1 

Rà soát, đánh giá thực trạng đơn vị hành chính cấp 

xã trên địa bàn tỉnh; đề xuất phương án sắp xếp, điều 

chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của 

cấp có thẩm quyền 

Sở Nội vụ 

Các cơ quan, 

đơn vị, địa 

phương có liên 

quan 

Sau khi có chủ 

trương của cấp 

có thẩm quyền 

Đề án sắp xếp, 

điều chỉnh đơn 

vị hành chính 

cấp xã 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

2 

Tham mưu thực hiện điều động, tăng cường công 

chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc UBND 

tỉnh hỗ trợ UBND các xã, phường thực hiện nhiệm 

vụ theo Kế hoạch số 4508/KH-UBND ngày 

02/6/2026 của UBND tỉnh 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành tỉnh; 

UBND các xã 

Trước 31/8/2026 
Quyết định 

điều động 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

3 

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành 

chính của cán bộ, công chức, viên chức; việc xây 

dựng và kết quả thực hiện văn hóa công sở của các 

cơ quan, đơn vị. 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh; 

UBND cấp xã 

Trước 

30/10/2026 

Kế hoạch/Báo 

cáo kết quả 

thực hiện 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

4 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn hằng năm đối 

với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản 

lý 

Sở, ban, ngành cấp 

tỉnh; UBND cấp 

xã 

Sở Nội vụ; Các 

cơ quan liên 

quan 

Trước 31/12 của 

năm liền kề 

Kế hoạch/Báo 

cáo kết quả 

thực hiện 

Đồng chí Nguyễn 

Văn Đoạt, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

5 
Thực hiện thanh tra trách nhiệm người đứng đầu 

trong thực thi công vụ; thanh tra việc quản lý, sử 

dụng ngân sách, tài sản công và các nguồn lực nhà 

Thanh tra tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường 

Theo kế hoạch 

thanh tra năm 

2026 và khi có 

chỉ đạo của 

Kết luận thanh 

tra; kiến nghị 

xử lý 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

nước; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý 

các hành vi vi phạm theo quy định 

TTCP,  UBND 

tỉnh 

6 

Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện các biện pháp 

phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, công khai, minh 

bạch và kiểm soát tài sản, thu nhập theo quy định 

Các sở, ban, 

ngành; UBND các 

xã, phường 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường 

Thường xuyên 

Kế hoạch, Báo 

cáo kết quả 

thực hiện công 

tác phòng, 

chống tham 

nhũng, tiêu 

cực, lãng phí; 

các văn bản 

chỉ đạo, hướng 

dẫn; kết quả 

kiểm tra, giám 

sát 

Đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh, các 

đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

theo lĩnh vực phân 

công 

7 
Thực hiện tự đánh giá công tác phòng, chống tham 

nhũng cấp tỉnh hàng năm 
Thanh tra tỉnh 

Các sở, ban, 

ngành; UBND 

các xã, phường 

Theo kế hoạch 

của Thanh tra 

Chính phủ 

Báo cáo tự 

đánh giá, các 

phụ lục và tài 

liệu kèm theo 

Đồng chí Lê Văn 

Lương, Chủ tịch 

UBND tỉnh 

XI TỔ CHỨC XỬ LÝ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG  

1 

Chủ động liên hệ, trao đổi với Bộ Công Thương, theo 

dõi tiến độ cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch 

điện VIII và cơ chế thu hút đầu tư các dự án điện mặt 

trời, điện gió gắn với hệ thống lưu trữ năng lượng 

(BESS); đôn đốc triển khai các dự án lưới điện trên 

địa bàn theo quy hoạch, kế hoạch; cập nhật tiến độ, 

kết quả xử lý của các Bộ ngành về Sở Tài chính để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Công Thương 
Các cơ quan 

liên quan 

Theo dõi, gửi 

báo cáo về Sở 

Tài chính trước 

Trước 25/8/2026 

Báo cáo kết 

quả xử lý 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

2 
Tham mưu triển khai văn bản chỉ đạo của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về cơ chế chia sẻ nguồn nước 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các cơ quan 

liên quan 
Theo dõi, gửi 

báo cáo về Sở 

Báo cáo kết 

quả xử lý; Văn 
 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

giữa các ngành, địa phương trong vùng và giữa vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng 

sông Hồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; 

cập nhật tiến độ, kết quả xử lý của các Bộ ngành về 

Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Tài chính trước 

Trước 25/8/2026 

bản chỉ đạo 

của UBND 

tỉnh 

3 

Theo dõi tiến độ xây dựng Nghị định thay thế Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP; chủ động tham gia ý kiến 

đối với dự thảo Nghị định, bảo đảm phù hợp với điều 

kiện thực tiễn và lợi ích của tỉnh; cập nhật tiến độ, 

kết quả xử lý của các Bộ ngành về Sở Tài chính để 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Sở Tài chính và 

các cơ quan liên 

quan 

Theo dõi, gửi 

báo cáo về Sở 

Tài chính trước 

Trước 25/8/2026 

Báo cáo kết 

quả xử lý; Ý 

kiến tham gia 

dự thảo Nghị 

định 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

4 

Chủ động làm việc với Bộ Xây dựng, Cục Hàng 

không Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không 

Việt Nam - CTCP, Cảng hàng không Điện Biên và 

các cơ quan liên quan để theo dõi, đôn đốc xây dựng, 

triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác 

Cảng hàng không Điện Biên; phối hợp với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, các hãng hàng không, 

doanh nghiệp lữ hành nghiên cứu xây dựng các sản 

phẩm, chương trình du lịch kết nối, mở mới đường 

bay và tăng tần suất khai thác các chuyến bay đến 

Điện Biên; cập nhật tiến độ, kết quả xử lý của các Bộ 

ngành về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND 

tỉnh. 

Sở Xây dựng 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du 

lịch; Sở Tài 

chính; Trung 

tâm Xúc tiến 

đầu tư, thương 

mại và du lịch; 

các hãng hàng 

không, doanh 

nghiệp lữ hành 

và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

Theo dõi, gửi 

báo cáo về Sở 

Tài chính trước 

Trước 25/8/2026 

Báo cáo kết 

quả xử lý; các 

văn bản đề 

nghị, phối hợp 

với các cơ 

quan, đơn vị 

liên quan 

Đồng chí Nguyễn 

Minh Phú, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh 

5 

Theo dõi việc sửa đổi Nghị định số 03/2017/NĐ-CP 

và Nghị định số 06/2017/NĐ-CP; theo dõi việc xem 

xét cơ chế ưu tiên đối với địa bàn khó khăn được 

phép tổ chức kinh doanh casino phục vụ người nước 

ngoài. 

Sở Tài chính 
Các cơ quan 

liên quan 

Theo dõi, báo 

cáo UBND tỉnh 

trước 30/8/2026 

Báo cáo kết 

quả xử lý 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 



STT Nhiệm vụ cụ thể Cơ quan chủ trì 
Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian hoàn 

thành 

Kết quả/Sản 

phẩm cần đạt 

Phân công lãnh 

đạo UBND tỉnh 

phụ trách, chỉ đạo 

6 

Theo dõi, đôn đốc việc lập Đề án điều tra địa chất về 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý các kiến nghị liên 

quan đến hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản; 

cập nhật tiến độ, kết quả xử lý của các Bộ ngành về 

Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Sở Công 

Thương và các 

cơ quan liên 

quan 

Theo dõi, gửi 

báo cáo về Sở 

Tài chính trước 

Trước 25/8/2026 

Báo cáo kết 

quả xử lý; Văn 

bản chỉ đạo 

của UBND 

tỉnh 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

7 

Theo dõi, đôn đốc việc nghiên cứu, sửa đổi cơ chế, 

chính sách cho thuê môi trường rừng để phát triển du 

lịch sinh thái dưới tán rừng; chủ động chuẩn bị nội 

dung tham gia ý kiến đối với dự thảo cơ chế, chính 

sách; cập nhật tiến độ, kết quả xử lý của các Bộ ngành 

về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

Các cơ quan 

liên quan 

Theo dõi, gửi 

báo cáo về Sở 

Tài chính trước 

Trước 25/8/2026 

Báo cáo kết 

quả xử lý; Văn 

bản chỉ đạo 

của UBND 

tỉnh 

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 

8 

Chủ trì theo dõi, đôn đốc các Sở thực hiện; tổng hợp 

nội dung tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo tình 

hình, kết quả giải quyết các kiến nghị của các Bộ để 

báo cáo Tỉnh uỷ và Thủ tướng Chính phủ 

Sở Tài chính 
Các sở ngành 

liên quan 
Trước 30/8/2026 

Báo cáo kết 

quả xử lý  

Đồng chí Lò Văn 

Cương, Phó Chủ 

tịch Thường trực 

UBND tỉnh 
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